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1.  Thông tin về giảng viên:

-  Họ và tên:


Hà Thụy Long
-  Chức danh, học hàm, học vị:
Tiến sỹ

-  Thời gian, địa điểm làm việc: Giờ hành chính, P.211, T1, ĐHKHTN

-  Địa chỉ liên hệ:


Bộ môn VLHN, Khoa Vật lý, ĐHKHTN

-  Điện thoại, email:

8 586 721 (CQ), 095 358 8177 (Mobile)






htlong77@gmail.com

-  Các hướng nghiên cứu chính: Cấu trúc hạt nhân






Hệ fermion nhiều hạt






Phương pháp bảo toàn số hạt (HTDA)

-  Thông tin về trợ giảng (nếu có) (họ tên, địa chỉ liên hệ, điện thoại, email):

2.  Thông tin về môn học:

-  Tên môn học:


 Phản ứng hạt nhân (Nuclear Reactions)

-  Mã môn học:

-  Số tín chỉ:


02

-  Giờ tín chỉ đối với các hoạt động học tập:
30

+ Nghe giảng lý thuyết trên lớp.
18

+ Làm bài tập trên lớp.


07

+ Thảo luận trên lớp.


02

+ Tự học.




03

-  Đơn vị phụ trách môn học: Bộ môn 
Vật lý Hạt nhân, Khoa Vật lý

- Môn học tiên quyết: Cơ học lượng tử, Vật lý nguyên tử, Vật lý hạt nhân đại cương
-  Môn học kế tiếp: không
3.  Mục tiêu của môn học:

-  Mục tiêu về kiến thức.

· Nắm được khái niệm phản ứng hạt nhân và các định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân

· Hiểu được các lý thuyết kinh điển về phản ứng hạt nhân như lý thuyết hạt nhân hợp phần, lý thuyết phân hạch, mẫu quang học

· Tiếp cận với một số mẫu phản ứng hạt nhân hiện đại

-  Mục tiêu về kỹ năng

· Kỹ năng tìm đọc tài liệu khoa học

· Kỹ năng nghiên cứu, hợp tác làm việc theo nhóm

· Kỹ năng trình bày

-  Các mục tiêu khác (thái độ học tập…)

· Hiểu được vai trò quan trọng của việc nắm rõ kiến về phản ứng hạt nhân trong sự phát triển của ngành hạt nhân nói chung và phát triển về năng lượng nói riêng

· Sinh viên cũng có thể tham gia giảng dạy ở các bậc đại học, cao đẳng về các môn liên quan

4.  Tóm tắt nội dung môn học: 

Môn học trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về phản ứng hạt nhân giúp sinh viên hiểu được các ứng dụng thực tế của các phản ứng này và giúp sinh viên có cơ sở kiến thức để tiếp tục các nghiên cứu chuyên sâu. Chương một trình bày định nghĩa và các định luật chung của phản ứng hạt nhân. Các chương 2, 3, 4 lý thuyết phản ứng được sử dụng phổ biển: lý thuyết hạt nhân hợp phần, lý thuyết phân hạch, mẫu quang học. Chương 5 và 6 cung cấp các kiến thức bổ sung về một số dạng phản ứng đặc biệt khác cũng như các vấn đề cần quan tâm khi làm thực nghiệm phản ứng hạt nhân.

5.  Nội dung chi tiết môn học: 

Chương 1: Các định luật chung của phản ứng hạt nhân


1.1 Phần mở đầu



1.1.1 Sự phát hiện ra hạt nhân



1.1.2 Thành phần của hạt nhân



1.1.3 Nghiên cứu hạt nhân bằng các phản ứng hạt nhân



1.1.4 Một số ứng dụng thực tế



1.1.5 Vai trò của các mẫu hạt nhân



1.1.6 Định luật bảo toàn và các nguyên lý đối xứng


1.2 Phân loại phản ứng



1.2.1 Định nghĩa phản ứng hạt nhân



1.2.2 Ký hiệu phản ứng và kênh phản ứng


1.3 Các định luật bảo toàn



1.2.1 Định luật bảo toàn điện tích



1.2.2 Định luật bảo toàn số nucleon



1.2.2 Định luật bảo toàn năng lượng



1.2.2 Định luật bảo toàn mô men động lượng



1.2.2 Định luật bảo toàn chẵn lẻ



1.2.2 Định luật bảo toàn spin đồng vị

Chương 2: Lý thuyết hạt nhân hợp phần


2.1 Hạt nhân hợp phần


2.2 Các mức của hạt nhân hợp phần


2.3 Tiết diện phản ứng và công thức Breit-Wigner


2.4. Nguyên lý cân bằng chi tiết

Chương 3: Lý thuyết phân hạch


3.1 Lịch sử phát minh và các tính chất cơ bản của sự phân hạch


3.2 Các thí nghiệm nghiên cứu phân hạch


3.3 Cơ chế phân hạch


3.2 Lý thuyết phân hạch


3.4 Năng lượng phân hạch

Chương 4: Mẫu quang học


4.1 Tán xạ của nơtron nhanh


4.2 Khái niệm về mẫu quang học

Chương 5 Một số mẫu phản ứng hạt nhân khác


5.1 Phản ứng trực tiếp


5.2 Quang phản ứng


5.3 Phản ứng hạt nhân dưới tác dụng của hạt tích điện

Chương 6 Một số vấn đề thực nghiệm


6.1 Vấn đề xử lý số liệu


6.2 Thiết bị đo


6.3 Hệ thống thu thập số liệu thực nghiệm và đánh giá lý thuyết

6.  Học liệu:

- Học liệu bắt buộc:

1. Phạm Đình Khang, Ngô Quang Huy, Lý thuyết phản ứng hạt nhân, Bài giảng – Lưu hành nội bộ.

2. Ngô Quang Huy, Phạm  Đình  Khang, Nhập môn phản ứng hạt nhân, Bài giảng

3. Phạm Đình Khang, Mật độ mức hạt nhân, Bài giảng – Lưu hành nội bộ
- Học liệu bắt buộc: 
4. Herman FESHBACH, Theoretical Nuclear Physics: Nuclear Reactions, John Wiley & Sons Inc, 1993

5. Luc VALENTIN, Le monde subatomique, Hermann, 1995

6. Luc VALENTIN, Noyaux et particules, Hermann, 1989

7. Peter RING, Peter SCHUCK, The nuclear Many-body Problem, Springer-Verlag, 1980

8. M. A. PRESTON, R. K. BHADURI, Structure of the Nucleus, Addison-Wesley, 1975

7.  Hình thức tổ chức dạy học:

7.1.  Lịch trình chung: 

	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy học môn học


	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành,

thí nghiệm,

điền dã
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Chương 1
	05
	03
	
	
	
	08

	Chương 2
	06
	02
	
	
	
	08

	Chương 3
	02
	02
	
	
	
	04

	Chương 4
	02
	
	
	
	
	02

	Chương 5
	
	
	02
	
	
	02

	Chương 6
	03
	
	
	
	03
	06

	Tổng
	30


7.2.  Lịch trình tổ chức dạy học cụ thể:

	Tuần
	Nội dung chính
	Yêu cầu sinh viên chuẩn bị
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

	1
	Sự phát hiện ra hạt nhân

Thành phần của hạt nhân

Nghiên cứu hạt nhân bằng các phản ứng hạt nhân

Một số ứng dụng thực tế

Vai trò của các mẫu hạt nhân

Định luật bảo toàn và các nguyên lý đối xứng

Định nghĩa phản ứng hạt nhân

Ký hiệu phản ứng và kênh phản ứng
	Sinh viên đọc trước học liệu  ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp

Kiểm tra thường xuyên bằng cách đặt câu hỏi để nắm bắt mức độ hiểu bài của sinh viên, nhằm có điều chỉnh khi cần thiết
	

	2
	Định luật bảo toàn điện tích

Định luật bảo toàn số nucleon

Định luật bảo toàn năng lượng

Định luật bảo toàn mô men động lượng

Định luật bảo toàn chẵn lẻ

Định luật bảo toàn spin đồng vị
	Sinh viên đọc trước học liệu  ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp

Kiểm tra thường xuyên bằng cách đặt câu hỏi để nắm bắt mức độ hiểu bài của sinh viên, nhằm có điều chỉnh khi cần thiết
	

	3
	Bài tập chương 1
	Sinh viên làm bài trước tại nhà
	Giáo viên chữa bài tại lớp
	

	4
	Hạt nhân hợp phần

Các mức của hạt nhân hợp phần
	Sinh viên đọc trước học liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp

Kiểm tra thường xuyên bằng cách đặt câu hỏi
	

	5
	Tiết diện phản ứng và công thức Breit-Wigner

Nguyên lý cân bằng chi tiết
	Sinh viên đọc trước học liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp

Kiểm tra thường xuyên bằng cách đặt câu hỏi
	

	6
	Bài tập chương 2
	Sinh viên làm bài trước tại nhà
	Giáo viên chữa bài tại lớp
	

	7
	Lịch sử phát minh và các tính chất cơ bản của sự phân hạch

Các thí nghiệm nghiên cứu phân hạch

Cơ chế phân hạch

Lý thuyết phân hạch

Năng lượng phân hạch
	Sinh viên đọc trước học liệu  ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp

Kiểm tra thường xuyên bằng cách đặt câu hỏi
	

	8
	Bài tập chương 3
	Sinh viên làm bài trước tại nhà
	Giáo viên chữa bài tại lớp
	

	9
	Tán xạ của nơtron nhanh

Khái niệm về mẫu quang học
	Sinh viên đọc trước học liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp

Kiểm tra thường xuyên bằng cách đặt câu hỏi
	

	10
	Phản ứng trực tiếp

Quang phản ứng

Phản ứng hạt nhân dưới tác dụng của hạt tích điện
	Sinh viên tự nghiên cứu học liệu và chuẩn bị báo cáo thảo luận
	Thảo luận trên lớp
	

	11,12
	Vấn đề xử lý số liệu

Thiết bị đo


	Sinh viên tự học và nộp báo cáo thu hoạch
	Giáo viên hướng dẫn sinh viên tài liệu để tham khảo, tư vấn cho sinh viên phương pháp nghiên cứu
	

	13
	Hệ thống thu thập số liệu thực nghiệm và đánh giá lý thuyết
	Sinh viên đọc trước học liệu ở nhà
	Giảng lý thuyết trên lớp
	


8.  Yêu cầu của giảng viên đối với môn học:

- Yêu cầu của giảng viên về điều kiện để tổ chức giảng dạy môn học: 

· Cần giảng đường có trang bị đầy đủ các thiết bị dậy học cụ thể : bảng, máy chiếu, màn chiếu, máy tính.

· Thư viện nên có các sách tham khảo của môn học để tạo điều kiện cho sinh viên tự học và đào sâu kiến thức, tạo điều kiện cho sinh viên truy cập internet để tìm kiếm tài liệu

- Yêu cầu của giảng viên đối với sinh viên: 

· cần hoàn thành các bài tập được giao.

· cần tham gia đủ các buổi thảo luận.

· có thái độ nghiêm túc, tự giác trong học tập

9.  Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá môn học:

9.1.   Các loại điểm kiểm tra và trọng số của từng loại điểm

· Bài tập: 20 %
· Báo cáo thu hoạch tự học: 30 %
· Điểm thi cuối kỳ: 50 %
9.2.  Lịch thi và kiểm tra

· Thi giữa kỳ: 

không

· Thi cuối kỳ: 

cuối học kỳ  

· Thi lại: 

sau khi thi cuối kỳ 3 tuần

9.3.   Tiêu chí đánh giá các loại bài tập và các nhiệm vụ mà giảng viên giao cho sinh viên.

- Bài tập : Sinh viên được điểm tối đa khi 

· Tham gia đủ các buổi chữa bài tập, hoặc

· Hoàn thành đúng, đủ các bài được giao

- Báo cáo thảo luận, báo cáo thu hoạch tự học : 

· Hiểu được các vấn đề cần tìm hiểu: Tối đa 90% số điểm

· Trình bày sáng sủa,  lôgic, sinh động :
Tối đa 10% số điểm

· Có ý thức đào sâu suy nghĩ, phát triển vấn đề: 
Tối đa 10% số điểm
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